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【Chánh văn: Kinh nói “bất trụ sắc” (không trụ vào sắc) v.v..., lại nói “sanh tâm”, là nhằm khai thị cho người phát tâm Bồ-đề, chẳng nên trụ ở trần tướng, chứ không phải khiến cho tâm như nước tù đọng vậy.】
Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Có rất nhiều người tu Định đã hiểu sai rồi. Họ cho rằng thế nào?
Họ cho rằng trong cảnh giới Định, một niệm chẳng sanh, thì đó mới gọi là Định; cái hiểu đó là sai rồi. Trong Phật pháp nói “một niệm chẳng sanh”, là nói vọng niệm. Vọng niệm chẳng sanh, nhưng họ có chánh niệm.
Khi “một niệm chẳng sanh”, tức là một vọng niệm cũng không sanh khởi, nhưng họ vẫn còn chánh niệm. Cho thấy rằng họ không phải là không có niệm, họ có chánh niệm, mà chánh niệm thì không phải là vọng niệm.
Chánh niệm là gì? Chánh niệm là vô niệm. Vô niệm chính là cái niệm không chấp trước. Tất cả đều không chấp trước, đó gọi là chánh niệm, chứ không phải là hoàn toàn không có niệm; nếu hoàn toàn không có niệm thì tướng ở bên ngoài cũng không còn nữa.
Tướng từ đâu mà đến? Tướng là từ ý niệm sanh ra.
Trong các kinh lớn Đức Phật thường giảng: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tâm mà không có tưởng, thì làm sao có tướng được?
Mười pháp giới đều là từ tâm tưởng sanh ra, thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là từ tâm tưởng sanh ra. Tưởng nhớ thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thế giới Cực Lạc liền hiện tiền. Tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh.
Cho nên, không thể gọi là “tâm như nước tù đọng”. Tâm như nước tù đọng, đó gọi là Vô Tưởng Định. Vô Tưởng Định thật tình mà nói cũng rất khó tu. Sau khi tu thành rồi, quả báo của họ ở Tứ Thiền. Trong cõi Tứ Thiền có một cõi trời Vô Tưởng, chuyên thu nhận những người tu Vô Tưởng Định. Tu Vô Tưởng Định thành công thì đều đến đó để báo danh. Cõi trời đó trong Phật pháp chúng ta gọi là “ngoại đạo thiên” (trời ngoại đạo).
Học Phật, có lòng tốt học Phật rồi, cuối cùng lại học thành ngoại đạo, thật là oan uổng! Thật sự chẳng dễ dàng gì!
Nếu như đem cái định đó, đem cái tâm đó để niệm Phật, thì xin thưa với chư vị, sẽ được thượng thượng phẩm vãng sanh, lập tức hoa khai kiến Phật.
Sai biệt chỉ ở một niệm, chính là như phía trước đã nói “đạo tâm duy vi” (đạo tâm tinh tế, vi tế), quý vị xem chỉ một chút xíu đó thôi, mà quả báo sai biệt quá xa.
Cho nên chỗ này [Kinh] nói Vô Trụ lại nói Sanh Tâm, đạo lý là ở chỗ này.
Là dạy chúng ta phải làm một cách hoạt bát linh động, quyết chẳng phải là chết cứng, thụ động. Tuy là dấn thân làm, nhưng trong tâm thanh tịnh, mảy trần không nhiễm, như vậy mới an lạc.
Trong tâm nhiễm trước thì chính là lục đạo luân hồi, tâm địa không nhiễm trước thì vượt thoát lục đạo luân hồi.
Nếu như vượt thoát lục đạo luân hồi mà cái gì cũng không làm thì là Tiểu Thừa, rơi vào trong “Không” rồi; còn tất cả đều làm, đó là Đại Thừa Bồ Tát, rộng độ chúng sanh.
Cho nên nói mặc áo ăn cơm, từng việc nhỏ nhặt, thảy đều là rộng độ chúng sanh, độ tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh, quý vị xem phạm vi này rộng lớn biết bao.
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